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1 490122 NGUYỄN PHÚC HẢI ĐĂNG Nam 06/01/2011 Trường THPT Lê Hoàn 5,00 6,75

2 490214 NGUYỄN THỊ KHÁNH HUYỀN Nữ 21/11/2011 Trường THPT Lê Hoàn 7,75 3,75 4,00

3 490264 TRẦN THỊ LINH Nữ 16/09/2011 Trường THPT Lê Hoàn 6,00 4,50 4,60

4 490341 LÊ NGUYỄN TUẤN PHONG Nam 09/06/2011 Trường THPT Lê Hoàn 6,25 6,75 2,25

5 490343 TRẦN THANH PHONG Nam 08/11/2011 Trường THPT Lê Hoàn 5,25

6 490409 PHẠM THỊ THANH THẢO Nữ 26/11/2011 Trường THPT Lê Hoàn 8,00 3,75 1,25

7 490434 TÔ THỊ ANH THƯ Nữ 19/10/2011 Trường THPT Lê Hoàn 7,75 3,00 4,10

8 490466 LẠI MINH TRUNG Nam 19/10/2011 Trường THPT Lê Hoàn 6,25 4,95

9 490476 ĐINH TRẦN MẠNH TÙNG Nam 16/04/2011 Trường THPT Lê Hoàn 2,35

10 490488 HOÀNG HÀ VY Nữ 25/10/2011 Trường THPT Lê Hoàn 6,75 5,25

Danh sách này có 10 thí sinh đề nghị phúc khảo./.

Ghi chú

KẾT QUẢ PHÚC KHẢO BÀI THI - KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

Trường THPT Lê Hoàn

(Kèm theo Thông báo số 466/TB-SGDĐT, ngày 24 tháng 6 năm 2026 của Sở GDĐT tỉnh Ninh Bình)
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